
TÊN CÔNG TY: Công ty cổ phần XNK Hàng không

MÃ CHỨNG KHOÁN: ARM PHỤ LỤC

1 Đặng Xuân Cử Chủ tịch HĐQT 011790645 13/10/2012 Hà Nội Số 86 ngõ 200/28 Nguyễn Sơn,Long Biên,HN 0 CĐNB
2 Đặng Thị Hồng Lâm Trung Thành,Hưng Đông,TP Vinh,Nghệ An 0 NCLQ
3 Đặng Thị Hồng Ngân Trung Thuận,Hưng Đông,TP Vinh,Nghệ An 0 NCLQ
4 Đặng Thị Tứ Phường Đông Vịnh,TP Vinh,Nghệ An 0 NCLQ
5 Đặng Thị Kim Hoa Trung Thuận,Hưng Đông,TP Vinh,Nghệ An 0 NCLQ
6 Võ Thị Hồng Minh Số 86 ngõ 200/28 Nguyễn Sơn,Long Biên,HN 0 NCLQ
7 Đặng Đức Duy Số 86 ngõ 200/28 Nguyễn Sơn,Long Biên,HN 0 NCLQ
8 Đặng Đức Sáng Số 86 ngõ 200/28 Nguyễn Sơn,Long Biên,HN 0 NCLQ

9 Lê Văn Kim 003C104302
Giám đốc, thành 

viên HĐQT 011733570 21/04/2006 Hà Nội 87 Hồng Mai, Hai Bà Trưng,HN 23,906 0.92% CĐNB
10 Cao Thị Vá 140838659 11/1/1979 Hưng Yên Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên 0 NCLQ
11 Lê Trung Thuỷ 020112041 28/02/2006 Hồ CHí Minh Bình Giã, Tân Bình, TP HCM 0 NCLQ
12 Lê Anh Sơn 145435350 5/10/2006 Hưng Yên Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên 0 NCLQ
13 Lê Thị Đường 140839077 11/1/1979 Hưng Yên Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên 0 NCLQ
14 Lê Xuân Mộc 145430465 6/3/2007 Hưng Yên TP Hưng Yên 0 NCLQ
15 Lê Thị Bột Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên 0 NCLQ
16 Lê Thị Bình 140838847 13/1/1979 Hưng Yên Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên 0 NCLQ
17 Lê Văn An 145246606 7/5/2003 Hưng Yên Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên 0 NCLQ
18 Đỗ Thanh Tâm 011733571 Hà Nội 87 Hồng Mai, Hai Bà Trưng,HN 0 NCLQ
19 Lê Thanh Vân 012274213 Hà Nội 87 Hồng Mai, Hai Bà Trưng,HN 0 NCLQ
20 Lê Bảo Linh 013157402 Hà Nội 87 Hồng Mai, Hai Bà Trưng,HN 0 NCLQ
21 Trần Chí Dũng Thành viên HĐQT 012243633 6/6/1999 Hà Nội  Số 50 Hàng Bún, Hà Nội 0 CĐNB
22 Trần Hữu Phúc 011057875 15/12/2005 Hà Nội  Số 50 Hàng Bún, Hà Nội 0 NCLQ
23 Phạm Thị Sinh 011046018 15/12/2005 Hà Nội  Số 50 Hàng Bún, Hà Nội 0 NCLQ
24 Trần Quốc Huy CHLB Đức 0 NCLQ
25 Trần Như Nhung 011286257 29/11/2002 Hà Nội B3 Giảng Võ, Hà Nội 0 NCLQ
26 Lê Phụng Anh 011451674 22/06/2006 Hà Nội  Số 50 Hàng Bún, Hà Nội 0 NCLQ
27 Trần Anh Quân  Số 50 Hàng Bún, Hà Nội 0 NCLQ
28 Trần Anh Thư  Số 50 Hàng Bún, Hà Nội 0 NCLQ

29 Đinh Ngọc Chủng

Phó giám đốc,thành 
viên HĐQT

011787302 30/3/1993 Hà Nội Số 6,ngõ 9,Liễu Giai,Ba Đình,HN 20,565 0.79% CĐNB
30 Đinh Thế Lãm 011809659 5/11/1993 Hà Nội Số 6,ngõ 9,Liễu Giai,Ba Đình,HN 0 NCLQ
31 Đinh Thị Lý 08049196 15/12/2009 Hà Nội 16 ngách 93/28 Hoàng Văn Thái,HN 6,000 0.23% NCLQ
32 Nguyễn Thị Mai Anh 83A881206317 11/6/2002 Hà Nội Số 6,ngõ 9,Liễu Giai,Ba Đình,HN 0 NCLQ
33 Đinh Thế Bình 012265122 13/8/1999 Hà Nội Số 6,ngõ 9,Liễu Giai,Ba Đình,HN 0 NCLQ
34 Đinh Ngọc Anh 012972357 27/5/2007 Hà Nội Số 6,ngõ 9,Liễu Giai,Ba Đình,HN 0 NCLQ

35 Đoàn Minh Phú 056C055822 Thành viên HĐQT 012841822 24/1/2006 Hà Nội 201 B9A, Tân Mai,Hoàng Mai, Hà Nội 64,683 2.49% CĐNB
36 Đỗ Thị Tình 010402702 10/10/1978 Hà Nội 201 B9A, Tân Mai,Hoàng Mai, Hà Nội 0 NCLQ
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38 Đoàn Minh Hưng 010440082 19/06/2003 Hà Nội 201 B9A, Tân Mai,Hoàng Mai, Hà Nội 0 NCLQ
39 Đoàn Đức Thịnh 008C100821 011742706 27/05/2010 Hà Nội Nhà 2,ngách 102/62,Trường Chinh,Hà Nội 2,000 0.08% NCLQ
40 Nguyễn Thanh Hương 011272501 11/1/2006 Hà Nội P601,ĐN1,15-17 Ngọc Khánh,Ba Đình,HN 0 NCLQ
41 Đoàn Cẩm Phương 012974359 30/05/2007 Hà Nội P601,ĐN1,15-17 Ngọc Khánh,Ba Đình,HN 0 NCLQ
42 Đoàn Cẩm Trang P601,ĐN1,15-17 Ngọc Khánh,Ba Đình,HN 0 NCLQ
43 Đoàn Nhật Minh P601,ĐN1,15-17 Ngọc Khánh,Ba Đình,HN 0 NCLQ
44 Nguyễn Đình Thái Kế toán trưởng B2770254 9/12/2008 Hà Nội P814 K5 Khu đô thị Việt Hưng,HN 900 0.03% CĐNB
45 Nguyễn Đình Cự 186195404 14/5/2002 Nghệ An Xóm 8,Xuân Sơn,Đô Lương, Nghệ An 0 NCLQ
46 Nguyễn Thị Thoại 182021827 17/11/1992 Nghệ An Xóm 8,Xuân Sơn,Đô Lương, Nghệ An 0 NCLQ
47 Nguyễn Đình Tuấn 181523492 14/5/1985 Nghệ An Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 0 NCLQ
48 Nguyễn Đình Thư 181885458 7/10/1989 Nghệ An Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An 0 NCLQ
49 Nguyễn Đình Bình 182167656 25/12/1995 Nghệ An TP Vũng Tàu 0 NCLQ
50 Nguyễn Đình Định 182313716 4/3/1998 Nghệ An TP HồChí Minh 0 NCLQ
51 Bùi Nguyệt Anh Vân 111602941 2/4/1999 Hà Tây P814 K5 Khu đô thị Việt Hưng,HN 0 NCLQ
52 Nguyễn Bùi Thuỳ Anh P814 K5 Khu đô thị Việt Hưng,HN 0 NCLQ
53 Nguyễn Đình Thạch P814 K5 Khu đô thị Việt Hưng,HN 0 NCLQ
54 Nguyễn Đình Khải P814 K5 Khu đô thị Việt Hưng,HN 0 NCLQ

55 Dương Thị Việt Thắm
Trưởng ban kiểm 

soát 012387089 19/9/2000 Hà Nội P211, tậpthể 23,Bà Tiệu, HN 1,000 0.04% CĐNB
56 Dương Liên 135554972 31/3/2008 Vĩnh Phúc Nhà 12 ngách 24/19 Ngọc Lâm, Long Biên,HN 0 NCLQ
57 Nguyễn Thị Nuôi 130873711 11/11/1983 Vĩnh Phúc Nhà 12 ngách 24/19 Ngọc Lâm, Long Biên,HN 0 NCLQ
58 Dương Lệ Hoa 130101106 12/11/1996 Vĩnh Phúc Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc 0 NCLQ
59 Dương Tiến Nam 013095204 21/05/2008 Hà Nội Nhà 12 ngách 24/19 Ngọc Lâm, Long Biên,HN 0 NCLQ
60 Dương Thị Hồng 012823485 8/10/2005 Hà Nội Nhà 8 ngách 52/2 Ngọc Lâm, Long Biên, HN 0 NCLQ
61 Dương Tiến Nghĩa 012382888 13/09/2000 Hà Nội Nhà 4 ngách 2/21 Ngọc Lâm, Long Biên, HN 0 NCLQ
62 Nguyễn Mạnh Tuấn 012387090 20/09/2000 Hà Nội P211, tậpthể 23,Bà Tiệu, HN 0 NCLQ
63 Nguyễn Tuấn Dương P211, tậpthể 23,Bà Tiệu, HN 0 NCLQ
64 Nguyễn Phương Thảo P211, tậpthể 23,Bà Tiệu, HN 0 NCLQ
65 Vũ Thị Nguyệt Nga 044C6139681 Thành viên BKS 011230036 7/1/2003 Hà Nội Số 12 ngõ 221 Kim Mã, HN 6,000 0.23% CĐNB
66 Vũ Thị Chất 010171918 27/12/1996 Hà Nội 103 ngõ 266 Đội Cấn, Hà Nội 0 NCLQ
67 Vũ Cao Minh 011632838 19/03/2003 Hà Nội 19 ngõ 87 Nguyễn Văn Trỗi,TX,HN 0 NCLQ
68 Vũ Thị Kim Thoa 011123990 17/02/2003 Hà Nội 54 ngách 6/6 Đội Nhân,Ba Đình,HN 0 NCLQ
69 Vũ Thị Kim Dung 011223940 12/5/2005 Hà Nội 12 ngách 189/112 Hoàng Hoa Thám,HN 0 NCLQ
70 Vũ Đăng Khoa CHLB Nga 0 NCLQ
71 Nguyễn Hà Thanh 012290739 13/4/2000 Hà Nội Số 12 ngõ 221 Kim Mã, HN 0 NCLQ
72 Nguyễn Vũ Hải Số 12 ngõ 221 Kim Mã, HN 0 NCLQ
73 Nguyễn Vũ Thảo Vân Số 12 ngõ 221 Kim Mã, HN 0 NCLQ
74 Nguyễn Vũ Thảo Vi Số 12 ngõ 221 Kim Mã, HN 0 NCLQ
75 Trần Thị Thanh Hoa 020C004979 Thành viên BKS 011930808 28/11/2003 Hà Nội Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên,HN 5,315 0.20% CĐNB
76 Trần Mạnh Thái 011787448 8/9/2009 Hà Nội Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên,HN 0 NCLQ
77 Nguyễn Thị Tuyết 012289349 7/10/1999 Hà Nội Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên,HN 0 NCLQ
78 Trần Mạnh Thắng 011861093 8/9/2009 Hà Nội Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên,HN 0 NCLQ
79 Lê Xuân Thắng 011893580 20/7/2010 Hà Nội Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên,HN 0 NCLQ
80 Lê Diệu An Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên,HN 0 NCLQ
81 Lê Thanh Vân Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên,HN 0 NCLQ
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